
      TRƯỜNG THPT THUỴ HƯƠNG

STT SBD Ngày sinh Lớp VĂN HĐTN GDĐP TỔNG XH

1 000780 Đặng Hoàng Anh 15/07/2007 10C7 7.8 8.5 10 8.25 5.75 8.25 2.3 5.6 Đ Đ 56.45 30

2 000783 Hoàng Duy Anh 21/07/2007 10C7 8.05 8.25 9.25 8.5 7.25 8.75 4.6 7 Đ Đ 61.65 19

3 000789 Nguyễn Minh Anh 21/11/2007 10C7 9.8 9.25 10 9 9.75 9.75 8 7.85 Đ Đ 73.4 1

4 000791 Nguyễn Phương Anh 20/10/2007 10C7 7 8.75 10 9 7.75 8.75 5.9 7.3 Đ Đ 64.45 16

5 000805 Vũ Thị Vân Anh 08/12/2007 10C7 8 8.25 10 7.25 7.5 9 6.6 9.1 Đ Đ 65.7 9

6 000809 Nguyễn Minh Ánh 21/11/2007 10C7 9.5 9.5 10 8 8.75 10 8.05 8.15 Đ Đ 71.95 3

7 000827 Nguyễn Thị Chinh 08/02/2007 10C7 8.8 9.25 10 8.75 9.5 10 8.25 7.5 Đ Đ 72.05 2

8 000828 Nguyễn Thị Chinh 13/06/2007 10C7 7.5 8.25 9 7.75 7.75 9.25 8.35 8.15 Đ Đ 66 8

9 000867 Nguyễn Hữu Đức 30/09/2007 10C7 5.75 7.25 9.5 8 7.5 7.75 3.4 6.1 Đ Đ 55.25 34

10 000870 Phạm Minh Đức 19/06/2007 10C7 6.8 7 9 8.5 6.5 7.75 vt 4.4 Đ Đ 49.95 43

11 000873 Đào Thị Giang 21/02/2007 10C7 8.75 8.5 10 7 3.75 6.75 4 6.25 Đ Đ 55 35

12 000899 Phạm Trung Hiếu 23/02/2007 10C7 7.75 8.25 9.75 7.25 5 8.25 4.5 7.7 Đ Đ 58.45 27

13 000905 Nguyễn Thị Hoa 08/01/2007 10C7 9.25 9.25 10 9 9.75 10 4.55 8.05 Đ Đ 69.85 6

14 000910 Ngô Huy Hoàng 29/06/2007 10C7 7 7.5 9.75 7.5 6.25 8 5.65 8.5 Đ Đ 60.15 24

15 000924 Nguyễn Quốc Huy 29/07/2007 10C7 7 6.5 9.25 7.5 6.75 7.25 2.6 5.15 Đ Đ 52 41

16 000957 Ngô Gia Kiệt 06/07/2007 10C7 5.5 7.75 9.75 7 5.5 8 5.7 6.45 Đ Đ 55.65 33

17 000968 Đào Thị Linh 18/01/2007 10C7 7.5 8.25 9.5 8.5 8 9.5 1.8 7.35 Đ Đ 60.4 23

18 000976 Nguyễn Thùy Linh 09/10/2007 10C7 7.5 8.25 9.75 7.75 9.5 9.25 3.65 8.8 Đ Đ 64.45 16

19 000982 Đỗ Thị Loan 05/03/2007 10C7 7 8.5 10 8 6 8 6.65 7.4 Đ Đ 61.55 20

20 000985 Nguyễn Thành Long 28/10/2007 10C7 8.25 7.75 9.5 7 5.5 9.25 2.6 8.5 Đ Đ 58.35 28

21 001002 Phạm Thị Thanh Mai 18/05/2007 10C7 8 9 10 7.25 7.75 9.5 5.9 8.1 Đ Đ 65.5 11

22 001003 Phạm Thị Thanh Mai 28/11/2007 10C7 7 8 9 8 5.5 8.25 2.5 5.55 Đ Đ 53.8 36

23 001025 Nguyễn Trần Trà My 30/12/2007 10C7 6.5 8.5 9 7.25 6.5 8.75 3 6.6 Đ Đ 56.1 31

24 001033 Đỗ Thị Kim Ngân 20/12/2007 10C7 7.25 7.75 9.75 5.25 3 8 4.75 7.6 Đ Đ 53.35 37

25 001039 Nguyễn Khánh Ngọc 12/01/2007 10C7 5.75 5.5 9.75 7.25 6.25 7.75 6.65 7.6 Đ Đ 56.5 29

KTPL TOÁN TA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

Họ và tên ĐỊA CN SINH SỬ
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STT SBD Ngày sinh Lớp VĂN HĐTN GDĐP TỔNG XHKTPL TOÁN TAHọ và tên ĐỊA CN SINH SỬ

26 001052 Lương Thị Ngọc Nhã 12/04/2007 10C7 6.8 9.25 10 6.5 6.75 9.75 3 7.6 Đ Đ 59.65 26

27 001064 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/05/2007 10C7 8 8.25 10 8.75 9.25 9.75 2.9 8.05 Đ Đ 64.95 14

28 001067 Vũ Thị Như 23/04/2007 10C7 7.05 9 10 8 9 9.75 5.4 7.85 Đ Đ 66.05 7

29 001068 Hà Phú Phong 30/06/2007 10C7 6.75 8.5 10 7 7.75 9 7.4 8.4 Đ Đ 64.8 15

30 001076 Nguyễn Thị Phương 24/11/2007 10C7 8.55 7.75 9.75 8.75 6 8.5 5 5.4 Đ Đ 59.7 25

31 001077 Nguyễn Thị Mai Phương 13/05/2007 10C7 9.25 7.75 10 9 9.75 10 8.3 7.15 Đ Đ 71.2 4

32 001081 Hoàng Hồng Phượng 24/12/2007 10C7 7.5 9 9.5 8.25 5.75 8.75 5.6 6.6 Đ Đ 60.95 22

33 001089 Vũ Hữu Quyết 05/07/2007 10C7 5.05 7.75 9.25 7.25 5 7.25 3.15 3.6 Đ Đ 48.3 45

34 001110 Phạm Tiến Thành 22/08/2007 10C7 6.55 8.5 9.5 8.25 3.75 6.25 2.4 7.15 Đ Đ 52.35 40

35 001113 Nguyễn Thanh Thảo 30/09/2007 10C7 9 9 9.5 7.5 9 8.75 5.7 7.2 Đ Đ 65.65 10

36 001125 Trương Quang Thế 16/08/2007 10C7 3.5 8.25 9.75 7.5 6.25 8.25 3.5 5.9 Đ Đ 52.9 38

37 001159 Bùi Thị Huyền Trang 17/05/2007 10C7 8 9.25 10 8 9.5 10 6.35 8.85 Đ Đ 69.95 5

38 001161 Đặng Phương Trang 20/04/2007 10C7 6.5 9 9.75 8.25 9.5 8.5 6.05 7.95 Đ Đ 65.5 11

39 001173 Vũ Quốc Trị 01/02/2007 10C7 4.8 7.5 9.75 5.5 4 8.25 3.3 6.5 Đ Đ 49.6 44

40 001181 Vũ Văn Trường 22/02/2007 10C7 5.5 6.25 10 7.75 4.5 7.5 6.1 5.05 Đ Đ 52.65 39

41 001193 Ngô Cẩm Tú 10/10/2007 10C7 7.25 4.75 9.5 7.25 4.5 9 6.7 6.75 Đ Đ 55.7 32

42 001194 Trần Thị Cẩm Tú 17/04/2007 10C7 6.55 8.75 10 8 6.5 8.5 7.3 7.55 Đ Đ 63.15 18

43 001197 Đào Ngọc Vân 10/08/2007 10C7 8.05 7.75 10 8 7.75 9.75 5.9 8.3 Đ Đ 65.5 11

44 001212 Cao Đức Vượng 24/12/2007 10C7 3.75 7.25 9.25 6.5 6.25 8.5 4.6 5.45 Đ Đ 51.55 42

45 001218 Nguyễn Ngọc Yến 10/11/2007 10C7 7 9 10 7.5 5.75 9.25 4.6 8.25 Đ Đ 61.35 21

MÔN ĐỊA CN SINH VĂN SỬ KTPL TOÁN TA

TB 7.2 8.1 9.7 7.7 6.9 8.7 5.1 7.1


